
                                           DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

                (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum)

01  Y Bun 1944 A Phân Con đẻ
Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
13/04/2006 3.500.000     

02 A Môn 1940 Y Nhel Con đẻ
Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
05/03/2006 3.500.000     

03 Y Mộc 1940 Y Tông Con đẻ
Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
27/04/2007 4.500.000     

Cộng 11.500.000   

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm 

sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

Số

TT

Họ và tên 

người có công

Ngày, 

tháng, năm 

từ trần

Họ và 

tên thân 

nhân

Mối 

quan 

hệ với 

NCC

Mức hưởng 

(đồng)
Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú
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